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Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng 

 

Đồ dùng 

 
2 

10/04 

 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Tuyên truyền phòng chống đuối nước  

2  Dyned Theme 7: Word around us – Lesson 6.1  

3 59 Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất Máy chiếu 

4 146 Toán Luyện tập chung (Tr.153) Bảng phụ 

 C
H

IỀ
U

 

5  HDH Kĩ thuật: Lắp xe nôi (T1) Bộ lắp ghép 

6 30 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

7 30 Đạo đức Bảo vệ môi trường (tiết 1)+ QPAN Thẻ hoa 

8 59 Khoa học Nhu cầu chất khoáng của thực vật Tranh, ảnh 

 
3 

11/04 

 

S
Á

N
G

 1 59 LT&C MRVT: Du lịch-Thám hiểm Máy chiếu 

2 147 Toán Tỉ lệ bản đồ (Tr.154) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Phiếu 

4  Thể dục Kiểm tra nhảy dây Dây, còi 

 

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Luyện tập (T1)  

6 59 TLV Luyện tập quan sát con vật Tranh, Bphụ 

7 30 Địa lí Thành phố Huế Máy chiếu 

8  HĐNGCK QTE: Chủ đề 2: Gia đình Tranh, TL 

 

4 
12/04 

 

S
Á

N
G

 

1 59 Tập đọc Dòng sông mặc áo Tranh, Bphụ 

2 148 Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ(T1) (Tr.156) Bản đồ 

3  HDH Hoàn thành bài Phiếu,  Bảng phụ 

4  Dyned Theme 7: Word around us – Lesson 6.2  

 C
H

IỀ
U

 5 30 Chính tả Nhớ-viết: Đường đi Sa Pa Bảng phụ 

6 60 Khoa học Nhu cầu không khí của thực vật Máy chiếu 

7 30 Kĩ thuật Lắp xe nôi (T2) Bộ lắp ghép 

 
5 

13/04 
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Á
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1 60 LT&C Câu cảm Máy chiếu 

2 149 Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ( T2) (Tr.157)  Bảng phụ 

3 30 
Lịch sử 

Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang 

Trung 
Máy chiếu 

4  Mỹ thuật Em tham gia giao thông- tiết 1  

 

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Luyện tập (T2)  

6  Thể dục Môn thể thao tự chọn đá cầu  – Trò chơi: “Kiệu người” Còi, cầu 

7  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

8  Tiếng Anh How much is the T-shirt? Lesson 3  

 
6 

14/04 
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Á

N
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 1 60 TLV Ôn tập quan sát con vật Máy chiếu 

2 150 Toán Thực hành ( Tiết 1) Bảng phụ 

3  ĐSTV Giới thiệu,đọc sách: “Singapore - Singapore của bạn”  

4  Tiếng Anh What’s your phone number? Lesson 1  

 C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Phiếu 

2  Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ..Thiếu nhi ...  

4  SHL Sơ kết tuần +  SHCĐ: Những cánh chim hòa bình, hữu nghị Sổ theo dõi 

KIỂM TRA NHẬN XÉT Số lượt sử dụng ĐD: 28 

Giang Biên, ngày 29 tháng 03 năm 2023 
KHỐI TRƯỞNG 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 


